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Thông tin 
giải thích

Toàn Cầu

Tháng 2/2024

Nhật Bản hôm nay,  
Thế giới ngày mai 
Kế hoạch tiếp thị IQOS bị rò rỉ của 
Philip Morris Nhật Bản

Một tài liệu bị rò rỉ nêu 
chi tiết cách Philip 
Morris Nhật Bản 
(PMJ), một công ty 
con của Philip Morris 
International (PMI), 
lập kế hoạch sản xuất 
hỗ trợ cho sản phẩm 
gây nghiện gây tranh 
cãi của mình, IQOS, 
tại Nhật Bản. Nếu kế 
hoạch tiếp thị này 
thành công và được 
nhân rộng ở nơi khác, 
PMJ có nguy cơ tạo 
ra một loại đại dịch 
thuốc lá mới. 

Một tài liệu bị rò rỉ của Philip Morris Nhật Bản (PMJ) đề 
cập đến kế hoạch tiếp thị đa hướng của công ty này 
cho sản phẩm thuốc lá nung nóng, IQOS, tại Nhật Bản. 
Tài liệu năm 2019 có tiêu đề “Mục tiêu kinh doanh của PMJ 2019” bao gồm nội dung 
chi tiết về cách PMJ lên kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh “sản phẩm giảm 
rủi ro”1 2 (một thuật ngữ ngành dễ gây hiểu lầm về các sản phẩm thuốc lá và nicotin 
không đốt cháy mới) và xây dựng căn cứ hỗ trợ pháp lý và xã hội cho sản phẩm thuốc 
lá nung nóng, IQOS. 

Kế hoạch mở rộng này nhằm quảng bá IQOS như một “sản phẩm giảm thiểu rủi ro” 
và “tăng tốc thu hút và chuyển đổi người dùng mới” là một kế hoạch đáng lo ngại vì 
IQOS vẫn là một sản phẩm gây tranh cãi và chưa rõ về ảnh hưởng lâu dài đến sức 
khỏe. IQOS gây nghiện và không giống như thuốc lá điện tử, IQOS có chứa thuốc lá. 

Philip Morris International (PMI) định vị IQOS là sản phẩm “không khói thuốc”, mặc dù 
chỉ định này đã bị tranh cãi bởi các bên nghiên cứu độc lập.3, 4, 5, 6 Mặc dù IQOS khiến 
người dùng tiếp xúc với mức độ chất độc hại thấp hơn so với thuốc lá cháy, nhưng 
chưa được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong liên quan đến 
thuốc lá so với hút thuốc lá.7 Có ít nhất 80 hóa chất đã được tìm thấy riêng hoặc có 
lượng phát thải IQOS cao hơn khói thuốc lá. Trong số này, 9 chất được PMI xác định 
là có mối lo ngại về độc tính và 4 chất được xác định là chất có khả năng gây ung 
thư.8 Ngoài ra, IQOS chưa được chứng minh là có thể giúp mọi người bỏ thuốc lá và 
dữ liệu cho thấy nhiều người dùng vẫn tiếp tục hút thuốc lá khi sử dụng IQOS.9
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PMJ dường như đang cố gắng thu hút 
nhiều đối tượng sử dụng IQOS.
PMI tuyên bố rằng IQOS chỉ dành cho người hút thuốc 
trưởng thành.10 Tuy nhiên, tài liệu tiếp thị bị rò rỉ cho thấy 
PMI đang cạnh tranh để thu hút số lượng đối tượng rộng 
hơn cho sản phẩm gây nghiện mới này và tìm cách tăng 
mức độ nghiện IQOS trên diện rộng. Điều này bổ sung thêm 
bằng chứng cho thấy cách PMI tiếp thị IQOS theo cách thu 
hút công chúng, bao gồm cả giới trẻ, chứ không chỉ những 
người hút thuốc trưởng thành.

Các nhóm mà PMJ có vẻ muốn gây ảnh hưởng và nhận 
được sự ủng hộ bao gồm từ các chính trị gia đến các nhà 
cung cấp dịch vụ y tế cho đến Thế vận hội Tokyo 2020. 
Những tiết lộ gần đây tiết lộ rằng PMJ cũng đã bí mật tài trợ 
cho nghiên cứu về việc cai thuốc lá.11 Bằng chứng cho thấy 
nhiều doanh nghiệp đã tài trợ cho các nhà khoa học để làm 
sai lệch các cơ sở bằng chứng theo hướng có lợi cho họ và 
thúc đẩy thông điệp khoa học thân thiện với ngành, đồng 
thời che giấu sự tham gia của họ trong nghiên cứu khoa  
học này.

PMJ nhắm đến những người ra quyết 
định và các tổ chức có ảnh hưởng 
trong một nỗ lực rõ ràng nhằm đạt 
được sự chấp nhận rộng rãi về IQOS 
và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử 
dụng rộng rãi IQOS.
Có vẻ như PMJ đã tìm cách tác động đến các chính trị gia 
để liên kết IQOS với việc giảm thiểu tác hại và tạo ra hoặc 
nới lỏng các quy định hiện hành cho phù hợp. Điều này trái 
với Điều 5.3 của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của 
WHO, nhằm bảo vệ chính sách khỏi sự can thiệp của ngành 
công nghiệp thuốc lá. 

Tổ chức sản xuất thuốc lá lớn này cũng có kế hoạch theo 
đuổi sự chứng thực từ các chuyên gia y tế, giống như việc 
các công ty thuốc lá từng tìm kiếm sự xác nhận về thuốc lá 
từ các bác sĩ. Các kế hoạch nhắm mục tiêu vào các thực thể 
bên thứ ba từ các lĩnh vực có vẻ không liên quan, chẳng hạn 
như khách sạn, thương mại toàn cầu đến an toàn, cho thấy 
PMJ muốn tăng cường sự hỗ trợ từ mọi khía cạnh, tạo ra sự 
ủng hộ rộng rãi có ý nghĩa cho sản phẩm của mình. Kết quả 
cuối cùng, nếu PMJ gây ảnh hưởng thành công đến từng 
bên này, thì mức độ sẵn có, mức sử dụng IQOS và cuối 
cùng là mức độ nghiện IQOS sẽ tăng lên. 
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Những phát hiện chính từ tài liệu bị rò rỉ “Mục tiêu kinh doanh của PMJ 2019”:

Các lĩnh vực PMJ 
tìm cách gây ảnh 
hưởng

Mục tiêu dự  
kiến của PMJ 
(Phần)

Mục tiêu kinh doanh của PMJ Mục tiêu rõ ràng của PMJ

Chính trị

•	 Chính quyền tỉnh và 
địa phương (2.1)

•	 Kết nối với 30 chính quyền tỉnh
•	 Kết nối với 43 chính quyền  

địa phương 

•	 Mở rộng sự khác biệt về quy định giữa các sản phẩm 
thuốc lá nung nóng,* như IQOS, và thuốc lá điếu

•	 Đạt được sự ủng hộ chính trị về HTP và mở rộng miễn 
trừ cho việc sử dụng HTP ở những khu vực cấm  
hút thuốc

•	 Bộ Tài chính và Bộ 
Y tế (2.2)

•	 Trình bày với Bộ Tài chính và Y tế •	 Mở rộng sự khác biệt về tài chính giữa HTP và thuốc 
lá điếu

•	 Các chính trị gia 
“chính” (2.3)

•	 Vẽ sơ đồ 100 chính trị gia “chính”
•	 Xây dựng một câu chuyện chính trị
•	 Đảm bảo sự ủng hộ chính trị cho 

việc đưa nội dung “giảm tác hại” vào 
các sự kiện quốc hội 

•	 Đạt được sự ủng hộ chính trị cho định nghĩa “giảm 
thiểu tác hại của thuốc lá” của ngành

Y tế •	 Nha sĩ (2.4) •	 Xây dựng chương trình giới thiệu 
nha sĩ

•	 Chạy thí điểm với 15-50 nha sĩ, có 
thể mở rộng

•	 Thiết lập hệ thống chứng thực khoa học của bên thứ 
ba cho định nghĩa của ngành về “giảm thiểu tác hại 
của thuốc lá”

Thể thao và Văn 
hóa

•	 Thế vận hội (2.6) •	 Tạo sự hiện diện của PMJ tại Thế 
vận hội Tokyo 2020

•	 Giới thiệu HTP với khán giả toàn cầu và liên kết sản 
phẩm với sức khỏe và thể thao 

•	 House of 
Switzerland (2.6)

•	 “Hợp tác” với House of Switzerland, 
trung tâm du khách di động từng 
xuất hiện ở Thế vận hội vừa qua

•	 Mở rộng sự khác biệt về quy định cho HTP
•	 Có thể ngụ ý là chính phủ Thụy Sĩ đã chấp thuận HTP, 

vì Hạ viện Thụy Sĩ thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang 
Thụy Sĩ

Các thực thể bên 
thứ ba có ảnh 
hưởng

•	 Khách sạn, nhà 
hàng và đơn vị kinh 
doanh dịch vụ ăn 
uống (2.5)

•	 Huy động ngành khách sạn 
(“HORECA” [khách sạn, nhà hàng 
và dịch vụ ăn uống]) để kêu gọi sự 
khác biệt trong việc sử dụng trong 
nhà

•	 Nhận được sự hỗ trợ từ ngành khách sạn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc sử dụng HTP trong nhà

•	 Cơ quan Cứu hỏa 
Quốc gia (2.4)

•	 Đạt được sự thừa nhận về đặc điểm 
“không cháy” của HTP trong báo 
cáo của Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia

•	 Tận dụng và công khai báo cáo

•	 Mở rộng hệ thống chứng thực khoa học của bên thứ 
ba cho định nghĩa của ngành về “giảm thiểu tác hại 
của thuốc lá” và HTP

•	 Thêm vào câu chuyện rằng HTP an toàn hơn thuốc 
lá điếu

•	 Tổ chức Hải quan 
Thế giới (2.2)

•	 Hợp tác với Hải quan Nhật Bản và 
liên tục theo dõi quan điểm về HTP

•	 “Đảm bảo” quan điểm của Tổ chức Hải quan Thế giới 
của Nhật Bản, ủng hộ việc xếp HTP vào danh mục 
mới và mô tả chúng là chất không cháy

•	 Phân biệt HTP với thuốc lá điếu để tác động đến điều 
kiện thương mại thuận lợi

*“HNB” (“nung nóng nhưng không đốt cháy”) được sử dụng trong tài liệu bị rò rỉ để chỉ các sản phẩm thuốc lá nung nóng (HTP). IQOS là thương hiệu 
HTP hàng đầu của PMI.
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Bằng chứng cho thấy tài liệu này có 
thể là kế hoạch chi tiết cho một chiến 
dịch gây ảnh hưởng toàn cầu. Nếu 
thành công, những hành động này có 
thể gây ra một loại đại dịch thuốc lá 
mới đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Các báo cáo truyền thông trên khắp thế giới cho thấy PMI có 
thể đang cố gắng thực hiện kế hoạch tiếp thị này trên phạm 
vi quốc tế. 
•	 Năm 2020, Cục Báo chí Điều tra báo cáo rằng PMI đã viết thư 

cho các bộ trưởng trong chính phủ và hội đồng địa phương 
ở Vương quốc Anh để yêu cầu một thị trường thuận lợi cho 
IQOS.12

•	 Năm 2022, các nhà nghiên cứu đã công bố một nghiên cứu 
điển hình về cách PMI vận động các chính trị gia ở Úc nhằm 
lật ngược lệnh cấm của quốc gia này áp đặt lên các sản phẩm 
thuốc lá nung nóng và quản lý chúng theo một danh mục tách 
biệt với các sản phẩm thuốc lá khác. Những người cung cấp 

thông tin được các nhà nghiên cứu phỏng vấn đã tiết lộ rằng 
PMI đang có kế hoạch bán IQOS trong các quán rượu, quán 
bar và câu lạc bộ nếu nỗ lực vận động hành lang của họ thành 
công và có hành lang pháp lý.13

•	 Năm 2020, người quản lý các vấn đề khoa học và y tế tại công 
ty con của PMI ở Đức, Philip Morris GmbH (PMG), đã quảng 
cáo về sự hợp tác của công ty với các nha sĩ, bao gồm việc 
trình bày nghiên cứu và gặp mặt trực tiếp để “thông báo cho 
họ” về IQOS.14 

•	 PMI cũng đã nhắm mục tiêu vào ngành du lịch và khách sạn 
trên khắp thế giới, bao gồm cả Hy Lạp, Cộng hòa Séc và Quần 
đảo Canary, cùng nhiều quốc gia khác, theo báo cáo của Dự 
án Báo cáo Tham nhũng và Tội phạm có tổ chức vào năm 
2022.15 Một chiến dịch quan hệ công chúng nhằm vào các địa 
điểm du lịch, bao gồm toàn bộ các hòn đảo, là “không khói 
thuốc”, đã không tập trung vào việc ban hành các hạn chế mới 
với thuốc lá. Thay vào đó, trọng tâm là quảng bá IQOS.

•	 Năm 2022, tờ Thời báo New York đưa tin rằng PMI đã thuê một 
cựu quan chức của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Hoa Kỳ, người có “quyền lực đáng kể” về các quyết định xung 
quanh việc cấp phép thuốc lá điện tử. Đây là đợt tuyển dụng 
“xoay vòng” đáng chú ý khi PMI chuẩn bị ra mắt IQOS tại Hoa 
Kỳ vào năm 2024.16

Kết luận
Tài liệu bị rò rỉ này cho thấy PMJ đã có kế hoạch cố gắng 
thuyết phục các chính trị gia, cơ quan quản lý và công chúng 
Nhật Bản rằng IQOS khác biệt đáng kể so với thuốc lá điếu. 
Kế hoạch của họ cho thấy PMJ đã tìm cách định vị IQOS là 
ít đe dọa sức khỏe và sự an toàn hơn. Những hành động 
này có khả năng tạo ra mảnh đất màu mỡ cho tình trạng 
nghiện IQOS trên diện rộng—và tăng lợi nhuận cho PMI. 

Tìm hiểu thêm về nguồn tài trợ bí mật của PMJ cho nghiên 
cứu liên quan đến cai thuốc lá tại Nicotine & Tobacco 
Research.

https://doi.org/10.1093/ntr/ntae101
https://doi.org/10.1093/ntr/ntae101
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hoàn hảo của PMI?
PMI thường trích dẫn dữ liệu về việc sử dụng IQOS ở 
Nhật Bản, coi việc triển khai IQOS là một thành công 
trong việc kiềm chế dịch thuốc lá. Nhưng có một số lý 
do khiến Nhật Bản có thể không phải là quốc gia có 
chỉ số tốt về việc sử dụng IQOS trên toàn cầu.
•	 Thuốc lá điện tử không chứa thuốc lá bị cấm ở Nhật 

Bản. Điều này khiến IQOS ít có cạnh tranh hơn trong 
thị trường sản phẩm được gọi là “giảm rủi ro”..

•	 Nhật Bản không có quy định kiểm soát thuốc lá mạnh 
mẽ so với các nước khác. Trong Chỉ số can thiệp của 
ngành thuốc lá toàn cầu năm 2023, Nhật Bản nhận 
được điểm cao thứ ba về sự can thiệp của ngành thuốc 
lá vào chính sách.17 

•	 Japan Tobacco International có lịch sử thống trị thị 
trường Nhật Bản. Bằng cách giới thiệu IQOS vào thị 
trường này, PMI chỉ thu được lợi ích từ góc độ thị phần, 
cung cấp dữ liệu có vẻ ấn tượng và tích cực để trích 
dẫn.

“Giảm tác hại” hay Bảo vệ lợi 
nhuận? 
•	 Ngành thuốc lá có lịch sử đã được ghi nhận là luôn 

tung ra các sản phẩm “giảm rủi ro” mới bất cứ khi nào 
hoạt động kinh doanh thuốc lá của ngành này gặp nguy 
hiểm. Khi tỷ lệ hút thuốc lá toàn cầu giảm, IQOS có thể 
là phiên bản mới nhất của PMI trong một thế giới đang 
dần quay lưng lại với sản phẩm cốt lõi của họ là thuốc 
lá điếu. 

•	 Thuốc lá “nhẹ”, “nhẹ”, “ít hắc ín” và thậm chí cả thuốc 
lá đầu lọc trước đây được ngành này quảng cáo là an 
toàn hơn thuốc lá “thông thường”, mặc dù dữ liệu của 
ngành cho thấy chúng không hề an toàn hơn và trong 
một số trường hợp còn có hại hơn.   
 
 

Một quảng cáo năm 1994 tiếp thị thuốc lá “ít hắc ín”. Từ bộ sưu 
tập quảng cáo thuốc lá Stanford. 

•	 Việc giới thiệu các sản phẩm “an toàn hơn” thường là 
câu trả lời cho mối lo ngại ngày càng tăng của công 
chúng về ảnh hưởng sức khỏe của việc hút thuốc. 
Những sản phẩm mới này nhằm mục đích bảo vệ lợi 
nhuận của ngành chứ không phải bảo vệ sức khỏe của 
người hút thuốc. 
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“Nô lệ thuốc lá”: Người nông dân phải tăng nợ trong khi các công ty thuốc lá tăng lợi nhuận

PMI tiếp thị IQOS cho đối tượng 
rộng và trẻ
Đại học Stanford đã đăng một báo cáo sâu rộng cho 
thấy nhiều cách tiếp thị IQOS mới của PMI tới nhiều đối 
tượng, không chỉ những người trưởng thành hút thuốc.18

Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội: PMI 
đã sử dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng 
xã hội để giới thiệu IQOS như một sản phẩm phong cách 
sống thời thượng. 

•	

Một người có ảnh hưởng đăng bài với tư cách là “Đại sứ IQOS” vào 
năm 2019. Từ bộ sưu tập Người nổi tiếng/Người ảnh hưởng IQOS 
của Stanford.

Cửa hàng bán lẻ thời thượng ở những địa điểm nổi 
tiếng: Các cửa hàng bán lẻ IQOS có phong cách giống 
với phong cách thẩm mỹ tối giản, hiện đại khác biệt của 
các cửa hàng Apple, gắn sản phẩm với công nghệ tiêu 
dùng. Nhiều cửa hàng cung cấp chỗ ngồi rộng rãi để 
khuyến khích khách hàng nán lại và “khám phá” sản 
phẩm. Các cửa hàng tạm thời thường nằm ở các trung 
tâm mua sắm và các khu vực có lượng người qua lại 
cao, tạo điều kiện cho IQOS có đối tượng rộng rãi và 
không cụ thể.

Sự kiện hướng tới giới trẻ: Các nhà nghiên cứu đã 
xác định được 270 sự kiện do PMI tổ chức hoặc lên kế 
hoạch từ năm 2015 đến năm 2019 trên 27 quốc gia. Một 
số được tổ chức tại các cửa hàng IQOS, trong khi IQOS 
tài trợ hoặc có gian hàng tại các cửa hàng khác. Các sự 
kiện này không phục vụ riêng cho những người hút thuốc 
trưởng thành mà thường nhắm đến đối tượng trẻ và rộng 
hơn. Các sự kiện bao gồm các bữa tiệc, buổi hòa nhạc, 
lễ hội âm nhạc, chương trình nghệ thuật, liên hoan phim, 
lễ hội ẩm thực và rượu vang, sự kiện thể thao, v.v.

Giải đua xe Công thức 1: PMI là công ty thuốc lá tài 
trợ lâu đời nhất cho giải đua xe F1. Năm 2018, việc xây 
dựng thương hiệu cho Mission Winnow, một chiến dịch 
của công ty quảng cáo câu chuyện về “sự chuyển đổi” 
của PMI và một đại diện hợp lý cho IQOS, đã bắt đầu 
xuất hiện trên xe và màu sơn của đội Ferrari.  
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Giới thiệu về STOP (Ngăn Ngừa Các Tổ Chức và Các Sản Phẩm Thuốc Lá)
STOP là cơ quan giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu với sứ mệnh vạch trần những "thủ đoạn" của ngành này trong 
việc cổ xúy hút thuốc lá làm suy yếu sức khỏe cộng đồng. Bao gồm một mạng lưới các tổ chức nghiên cứu và sức khỏe cộng 
đồng, STOP nghiên cứu và theo dõi ngành thuốc lá, chia sẻ tin túc tình báo để đối phó với những thủ đoạn của ngành này và 
vạch trần những hành động xấu của nó với người dân toàn cầu. STOP được Bloomberg Philanthropies tài trợ như một phần của 
Sáng Kiến Bloomberg để Giảm Sử Dụng Thuốc Lá. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập exposetobacco.org.


